
Lớp: YHCT21 - Y5 

Đợt: HK 1 (Năm học 2025 - 2026) Ngày thi: 18/11/2025 Phòng: Phòng máy tính 3A - Tầng 3

Môn học phần: 100100706501 Giờ thi: 13g30'

Tên môn học: YHCT Đông Á (Tự chọn 1) Ca thi: 2

1 311214109 Lê Nguyễn Xuân Ngân Nữ 26/09/2003 9 YHCT21

2 311214110 Lê Thị Kim Ngân Nữ 21/10/2003 9 YHCT21

3 311214111 Nguyễn Trần Thu Ngân Nữ 02/10/2003 9 YHCT21

4 311214114 Đoàn Văn Nghĩa Nam 23/02/2003 9 YHCT21

5 311204107 Nguyễn Phúc Nghĩa Nam 12/09/2002 9 YHCT21

6 311214115 Vũ Xuân Nghiệp Nam 10/08/2000 9 YHCT21

7 311214116 Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 26/06/2002 9 YHCT21

8 311214117 Ngô Hồng Ngọc Nữ 06/02/2002 9 YHCT21

9 311214120 Trần Thái Hạnh Nguyên Nữ 27/05/2003 9 YHCT21

10 311214129 Đinh Thị Xuân Nở Nữ 17/09/2001 10 YHCT21

11 311214132 Nguyễn Minh Phát Nam 22/10/2003 10 YHCT21

12 311214133 Lê Phi Nam 19/05/2002 10 YHCT21

13 311214135 Nguyễn Phú Phong Nam 22/09/2003 10 YHCT21

14 311214136 Trần Thanh Phong Nam 19/03/1995 10 YHCT21

15 311214138 Nguyễn Vương Phú Nam 02/08/2003 10 YHCT21

16 311214139 Bùi Như Phúc Nữ 01/06/2001 10 YHCT21

17 311214140 Lê Nguyễn Hồng Phúc Nữ 28/11/2003 10 YHCT21

18 311214142 Chung Thị Hoàng Phương Nữ 09/12/2002 10 YHCT21

19 311214143 Đinh Thị Mai Phương Nữ 25/03/2003 11 YHCT21

20 311214144 Phạm Thị Minh Phương Nữ 12/08/2003 11 YHCT21

21 311214145 Phạm Võ Duy Phương Nam 09/10/2003 11 YHCT21

22 311214147 Ma Thị Thu Phượng Nữ 12/10/2003 11 YHCT21

23 311214148 Khương Kim Quan Nam 25/02/2003 11 YHCT21

24 311214149 Tô Anh Quân Nam 09/06/2003 11 YHCT21

25 311214151 Nguyễn Phú Qúy Nam 16/02/2003 11 YHCT21
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26 311214152 Đoàn Lữ Hạnh Quyên Nữ 27/09/2003 11 YHCT21

27 311214153 Hứa Sở Quyên Nữ 18/11/2003 11 YHCT21

28 311214154 Trần Mỹ Quyên Nữ 07/10/2003 11 YHCT21

29 311204003 Kpă Thuyên Nam 30/08/2001 11 YHCT21

30 311214155 Cao Ngọc Yến Quỳnh Nữ 03/12/2003 12 YHCT21

31 311214156 Hồ Thị Thái Quỳnh Nữ 07/08/2003 12 YHCT21

32 311214157 Lữ Quí Quỳnh Nữ 11/08/2003 12 YHCT21

33 311214158 Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh Nữ 31/08/2003 12 YHCT21

34 311214160 Nguyễn Công Sơn Nam 08/01/2003 12 YHCT21

35 311214161 Nguyễn Lâm Sơn Nam 11/07/2003 12 YHCT21

36 311214164 Trương Thanh Tâm Nữ 07/07/2003 12 YHCT21

37 311214165 Lưu Quang Thái Nam 11/11/2001 12 YHCT21

38 311214167 Phạm Tấn Thắng Nam 20/11/2003 12 YHCT21

39 311214168 Phạm Chí Thanh Nam 10/01/2003 13 YHCT21

40 311214169 Bùi Thanh Thảo Nữ 26/09/1997 13 YHCT21

41 311214172 Lý Đăng Thảo Nam 14/02/2002 13 YHCT21

42 311214173 Võ Thị Phương Thảo Nữ 24/10/2003 13 YHCT21

43 311214174 Lưu Trượng Mai Thi Nữ 15/03/2002 13 YHCT21

44 311214176 Hứa Thanh Trường Thịnh Nam 01/11/2003 13 YHCT21

45 311214177 Trần Hoàng Thơ Nữ 03/09/2002 13 YHCT21

46 311214178 Võ Thị Hồng Thu Nữ 10/09/2003 13 YHCT21

47 311214179 Cao Ngọc Anh Thư Nữ 06/08/2001 13 YHCT21

48 311214182 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ 26/08/2003 14 YHCT21

49 311214183 Nguyễn Thanh Anh Thư Nữ 31/08/2003 14 YHCT21

50 311214184 Nguyễn Thiên Thư Nữ 20/03/2003 14 YHCT21

51 311214185 Võ Thị Hoài Thương Nữ 29/09/2003 14 YHCT21

52 311214186 Trương Thị Diễm Thúy Nữ 28/09/2003 14 YHCT21

53 311214189 Trương Thị Mỹ Tiên Nữ 07/12/2003 14 YHCT21

54 311214190 Trần Bửu Tín Nam 01/01/2003 14 YHCT21

55 311214193 Vũ Ngọc Bảo Trâm Nữ 27/07/2003 14 YHCT21

56 311214194 Nguyễn Thùy Trang Nữ 18/09/2003 14 YHCT21

57 311214197 Nguyễn Anh Trí Nam 23/01/2002 14 YHCT21

58 311214198 Nguyễn Duy Trí Nam 20/03/2003 15 YHCT21

59 311214199 Vũ Thiện Trí Nam 11/02/2003 15 YHCT21

60 311214201 Lê Phạm Bằng Trình Nam 23/02/2003 15 YHCT21

61 311214202 Bùi Tấn Trịnh Nam 21/01/2003 15 YHCT21
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62 311214206 Nguyễn Ngọc Khả Tú Nữ 24/12/2003 15 YHCT21

63 311214209 Lê Minh Tuấn Nam 06/12/2003 15 YHCT21

64 311214207 Trần Minh Tuấn Nam 05/10/2003 15 YHCT21

65 311214210 Bùi Đức Thanh Tùng Nam 07/10/2003 15 YHCT21

66 311204223 Nguyễn Thanh Phương Uyên Nữ 17/01/2002 16 YHCT21

67 311214215 Trần Thị Uyên Nữ 08/12/1997 16 YHCT21

68 311214217 Bùi Nguyễn Tường Vi Nữ 17/09/2003 16 YHCT21

69 311214218 Huỳnh Hoàng Khánh Vi Nữ 22/02/2003 16 YHCT21

70 311214219 Lê Khánh Vi Nữ 18/05/2003 16 YHCT21

71 311214221 Trần Quang Vinh Nam 10/04/2003 16 YHCT21

72 311214222 Nguyễn Hữu Nhân Vương Nam 18/06/2002 16 YHCT21

73 311214223 Huỳnh Hồ Triệu Vy Nữ 01/05/2003 16 YHCT21

74 311214224 Nguyễn Triều Vỹ Nam 09/10/2003 16 YHCT21

75 311214225 Nguyễn Thị Bình Yên Nữ 06/02/2003 16 YHCT21

76 311214226 Huỳnh Thị Ngọc Yến Nữ 03/07/2003 16 YHCT21

77 311204019 Nguyễn Minh Bằng Nam 20/10/2002 YHCT20 học lại

78 311194071 Lê Phước Huy Nam 30/03/2001 YHCT20 học lại

79 311204001 Nguyễn Thị Mỹ Hương Nữ 27/10/2001 YHCT20 học lại

Ghi chú:

Danh sách gồm 79 sinh viên. Có …… bài kiểm tra. 

Số dự kiểm tra là …... sinh viên. Số tờ …….

Số vắng kiểm tra là …... sinh viên.

Đã ký

Nguyễn Thị Anh Đào

CÁN BỘ COI THI 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ QUẢN LÝ ĐÀO TẠOCÁN BỘ COI THI 2

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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